KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP                                 TUẦN 33

TUẦN 33 : (Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày : 04/05- 08/5/2026)
	Thứ

HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ:  Cô đến sớm trước 30 phút, quét dọn thông thoáng phòng. Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
 - Điểm danh .
- TDS: Tập theo nhạc bài hát: Yêu Hà Nội

	

Hoạt động học 
	LVPTNT
KPXH:
- Quê hương em

	LVPTTC
    PTVĐ:
 + Bật tách chân khép chân qua 7 ô
- TCVĐ: Chuyền bóng qua chân
	LVPTNN
LQCC
- Làm quen chữ cái s, x
	-LVPTNN :Truyện - Sự tích Hồ Gươm

	- LVPTTM :Âm nhạc
- NDTT: DH: Tạm biệt búp bê.-NDKH: NH: Em yêu hòa bình
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	
Địa điểm
	Tại lớp học
	Tại sân trường
	Tại lớp học
	Tại lớp học 
	Tại phòng âm nhạc

	 Chơi, Hoạt động góc 
	- Góc đóng vai: Cửa hàng giải khát, gia đình đi du lịch, nấu ăn, bác sỹ,
- Góc xây dựng – LG: Xây dựng khu du lịch biển Diễn Thành, lắp ghép theo ý thích
- Góc học tập: Chơi phân nhóm, vòng quay kỳ diệu.
 Đọc thơ, kể truyện, xem tranh, sách. ghép chữ cái có từ trong tranh...theo chủ đề, bé tìm chữ gì.
- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn , xé dán, Làm các đồ chơi từ các nguyên vật liệu....múa hát theo chủ đề
- Góc thiên nhiên: vật chìm nổi, chăm sóc vườn rau vườn hoa

	
Chơi
ngoài trời
	- HĐCMĐ:Trải nghiệm vật tan và vật không tan, Làm thí nghiệm nước đổi màu, giao lưu khối, Chơi với nước ,Trải nghiệm đi trên đá sỏi cát
- Trò chơi vận động: Kéo co ,chuyền bóng, 
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số nguyên vật liệu sẵn có của địa phương cho trẻ tạo ra sản phẩm theo ý thích 

	Ăn ngủ
	- Trẻ biết mời cô , mời bạn khi vào bữa ăn.
- Luyện kỹ năng rửa tay đúng cách trước- sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn
- Hướng dẫn trẻ ngủ đúng tư thế.	

	Hoạt động chiều.
	- Chiêu thứ 2: PBTCM, Học tiếng anh tăng cường
- Chiều thứ 3: Học aerobic - Thực hiện vở thủ công : Xé dán bức tranh phong cảnh.
- Chiều thứ 4: Sinh hoạt chuyên môn
- Chiều thứ 5: Học aerobic, Thực hiện vở tạo hình vẽ cảnh quê hương em .
- Chiều thứ 6; Vệ sinh MT, Học Tiếng Anh tăng cường
- Vệ sinh cá nhân trẻ - Nêu gương cuối tuần. Trả trẻ



I. THỂ DỤC SÁNG : Tập theo nhạc bài hát: Yêu Hà Nội
- Hô hấp: Thổi bóng bay.
- ĐTT 2 tay vai : ( 2L x 8 nhịp) - Yêu hà nội .... cháu yêu .
- ĐTB 1 bụng lườn : ( 2L x 8 nhịp)   - Yêu bờ hồ..... mến yêu.



- ĐTC 1 chân : ( 2L x 8 nhịp)  - Yêu hà nội .... cháu yêu



- ĐTB2 Bật :  ( 2L x 8 nhịp) - Yêu bờ hồ..... mến yêu.






*Hồi tĩnh: Trẻ thực hiện một số động tác hít thở nhẹ nhàng.




















II .KẾ HOẠCH CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tổ chức hoạt động

	* Góc đóng vai
- Cửa hàng giải khát


· Gia đình đi du lịch


- Bác sỹ 




- Nấu ăn.
	
- Trẻ biết phân các vai chơi hợp lý, biết chơi cạnh nhau.
- Trẻ biết đóng vai cô bán hàng mời khách tới mua hàng, biết trao đổi qua lại với khách hàng
- Biết làm một số công việc của bác sỹ để  khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân
- Biết chế biến và nấu các món ăn ngon, biết bày bàn ăn đẹp 
	
- Một số đồ chơi ở góc bán hàng như:  nước giải khát, nước lọc, nước ngọt, bia, các loại bánh kẹo , quần áo, mũ, dép.... 



- Đồ chơi bác sỹ như ống nghe thuốc, bơm tiêm, kéo, ...


- Đồ chơi nấu ăn xoong nồi, bát đũa một số thực phẩm thịt, rau, gạo,...
	Hoạt động 1. Thỏa thuận và bàn bạc trước khi hoạt động
( 5-7’)
- Cô và trẻ hát bài “ Quê hương tươi đẹp” và trò chuyện về chủ đề.
- Đầu chủ đề cô trò chuyện giới thiệu trò chơi ở các góc chơi cho trẻ biết. Giữa và cuối chủ đề cô cho trẻ nói tên các góc chơi và các trò chơi trong lớp.
- Cho trẻ chọn góc chơi và chọn ký hiệu về góc chơi.
Hoạt động 2. Quá trình hoạt động(22-25’)
- Cô đóng vai chơi và tham gia chơi cùng trẻ. Thảo luận để trao đổi kinh nghiệm chơi với trẻ. Giúp trẻ tạo nên sản phẩm.
- Đồng thời bao quát và giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn, biết bảo vệ đồ dùng đồ chơi.
Hoạt động 3. Kết thúc hoạt động(5’)
- Cô đến từng góc chơi nhận xét góc chơi của trẻ.
- Kết thúc: cho trẻ đến góc chơi xây dựng nhận xét và kết thúc tại góc đó.

	* Góc XD- LG
- Xây dựng khu du lịch biển Diễn Thành





- Lắp ghép theo ý thích
	
- Trẻ biết sử dụng các loại nguyên vật liệu,hình khối, ống sữa típ pi, sỏi để tạo thành bãi biển, có cây xanh, ghế, bàn, ô che....
- Biết bố cục công trình hợp lý
- Biết liên kết với các nhóm chơi khác
- Biết dùng các hình khối để lắp ghép một số đồ chơi như ghế, bàn....
	
- Đồ chơi hình các hình khối, ống sữa típ pi, sỏi, cây xanh, phao, ô che, bàn ghế...


- Khối xây dựng các loại, bộ lắp ghép bằng nhựa
	

	* Góc âm nhạc – tạo hình
- Vẽ tô màu, cắt dán tranh ảnh về  Quê hương
- Làm một số sản phẩm của quê hương  từ nguyên vật liệu.

- Trẻ múa hát các bài hát về chủ đề
	

- Trẻ biết vẽ,tô màu,cắt dán một số tranh ảnh về  quê hương đất nước
- Trẻ biết cách cầm bút và biết cách tô màu tranh.
- Biết dùng các nguyên liệu để tạo thành một số sản phẩm của quê hương.
- Trẻ biết múa hát về quê hương mình
	

- Giấy bút vẽ, màu, keo, hồ dán...


- Đất nặn, bảng dao nhựa, hột hạt que, vỏ hộp sữa tươi, vỏ ống sữa chua, bìa cứng ống nhựa., .


- Trang phụ, nhạc cụ..
	

	* Góc khoa học và toán
- Khám phá về các danh lam thắng cảnh của quê hương
- Sắp xếp theo quy tắc.

	
- Trẻ biết cách chơi và hứng thú chơi trò chơi


- các đồ dùng,hình ảnh để trẻ sắp xếp theo quy tắc.
	
- Tranh ảnh lô tô,về các danh lam thắng cảnh .


- Hột hạt các màu, đá sỏi các màu,và đồ vật các loại…
	

	* Góc sách truyện
- Bé chọn chữ gì?
- Tìm chữ cái ghép thành cụm từ giống trong tranh.
- Xem tranh ảnh kể chuyện và đọc thơ về  quê hương đất nước.
	- Trẻ tìm chữ cái đã học gắn lên cây nấm.
- Trẻ biết tìm các chữ cái rồi ghép thành cụm từ giống trong tranh.

- Biết xem tranh kể chuyện và đọc thơ về quê hương.
	- Các thẻ chữ cái rời, tranh có các cụm từ.

- Một số sách tranh chuyện về quê hương
	

	* Góc thiên nhiên
- Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh
- Trẻ chơi với cát, nước
	- Trẻ biết được cách chăm sóc vườn hoa , cây cảnh tưới cây, nhổ cỏ, lau lá cây cảnh.
	- Các loại cây hoa, cây xamnh, cây cảnh...
- Bể cát, nước, xốp, sỏi
	









                                                                Thứ 2 ngày 04 tháng 5 năm 2026
* ĐÓN TRẺ - CHƠI TỰ CHỌN– THỂ DỤC SÁNG - ĐIỂM DANH
1. Đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ nhẹ nhàng, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, năng lực học tập, ăn ngủ của trẻ để có biện pháp kết hợp phù hợp. Cho trẻ vào lớp chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng.
*HOẠT ĐỘNG HỌC 
Lĩnh vực phát triển nhận thức
                                                      Khám phá xã hội:
                                             Đề tài :Quê hương em.
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức :
 - Trẻ nhận biết, gọi tên một số địa danh của quê hương Diễn Liên có: Mô hình chăn nuôi và các loại cây ăn quả, cánh đồng lúa, trường học, trạm y  tế ủy ban nhân dân xã, các làng nghề thợ mộc, các nhà thờ, đền thờ... 
- Ngoài ra trẻ còn được biết thêm được danh lam thắng cảnh Diễn châu: Bãi biển Diễn Thành, Cửa rào, Hòn câu… và một số di tích lịch sử  Đền cuông,  
 - Biết một số đặc sản của quê hương Diễn Châu: Nước mắm vạn Phần,…
 - Biết địa chỉ, phong tục, tập quán nơi mình sinh sống ( Quê hương Diễn Liên)
2. Kỹ năng :
 - Phát triển khả năng nhận biết ghi nhớ, quan sát cho trẻ trong quá trình tìm hiểu về quê hương
 - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ khi trả lời
3. Thái độ
 - Trẻ biết thể hiện tình cảm đối với quê hương đất nước, làng xóm, dòng tộc, họ hàng người thân xung quanh nơi mình sống, giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước, yêu quý mọi người nơi mình sinh sống.
II. Chuẩn bị
	           Đồ dùng của cô
Đàn ghi bài hát Quê hương tươi đẹp, Quê hương…
 - Một số bức tranh về: Mô hình chăn nuôi, cánh đồng lúa, các trường học,
-  Trẻ tìm hiểu thêm trạm tế, bãi biển Diễn thành, Đền Cuông, hình ảnh xã Diễn Liên
	           Đồ dùng của trẻ


- Giấy A4, bút chì, màu



III. Tiến trình hoạt động
	                              Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.  Ổn định- giới thiệu (1-2 phút)
- Cho trẻ hát bài : Quê hương tươi đẹp
Trò chuyện về nội dung bài hát
Các con vừa hát bài gì ? 
Bài hát nói về điều gì ?
Quê hương các con ở đâu ? ở đó có gì ?... 
2. Nội dung
* Hoạt động 1 : (18-20 phút) Quan sát và đàm thoại
Cô cho trẻ về 3 nhóm cùng nhau tìm hiểu về bức tranh phong cảnh quê hương Diễn Liên
+ Tranh 1:Mô hình chăn nuôi, đồng lúa
+ Tranh 2: Các trường học
+ Tranh 3: Tranh làng nghề mộc.
- Cô cho trẻ quan sát các hình ảnh và đại diện nhóm lên chia sẻ những hiểu biết về bức tranh.
- Hỏi trẻ khác có ý kiến bổ sung
+ Cô khái quát lại cả 3 bức tranh trẻ vừa nêu. 
- Cô cung cấp thêm một số danh lam thắng cảnh của Diễn châu.
Biển Diễn Thành là 1 trong những danh lam nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch tới đây.
Đền Cuông là khu di tích lịch sử trên quê hương Diễn Châu chúng ta
-Thế các con còn biết gì về quê hương Diễn Liên
Quê hương chúng ta có làng nghề gì nổi tiếng ?
Thế các con thấy tình làng nghĩa xóm giữa các gia đình như thế nào ? có yêu thương, đoàn kết nhau không ?
Còn các con, để bày tỏ tình yêu cuả mình với quê hương, gia đình thì các con phải làm gì?
Cô giáo dục trẻ : Biết yêu quê hương, yêu làng xóm, mọi ngừơi nơi mình sinh sống
* Hoạt động 2 : (8- 10 phút) Trò chơi
- Chọn hình ảnh phù hợp với làng quê
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi
3. Kết thúc : Cô nhận xét khen trẻ
Cho trẻ về góc vẽ tranh về quê hương
	
 - Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




 - Trẻ quan sát và trò chuyện

- Trẻ chú ý quan sát tranh và nêu nhận xét




- Trẻ trả lời











- Trẻ trả lời


- Trẻ hứng thú chơi trò chơi


- Trẻ vẽ tranh


 
                                                         * CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
Trải nghiệm vật tan và vật không tan



2.Trò chơi vận động
                Kéo co 
3. Chơi tự do
	* - Cô chuẩn bị một số vật để trẻ được trải nghiệm
- Cô cho trẻ đứng theo nhóm
- Cô tiến hành trải nghiệm cho trẻ xem
- Cô đặt một số câu hỏi để trẻ trả lời 
- Vì sao vật tan được và không tan được
- Cô tiến hành cho trẻ trải nghiệm 
* - Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
* Cô hướng dẫn trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.



                                                 * CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
- Góc đóng vai: - Cửa hàng giải khát,  Gia đình đi du lịch, Nấu ăn, Bác sỹ
- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây biển diễn thành
-Góc khoa học và toán: Phân nhóm, vòng quay kì diệu 
- Góc âm nhạc- tạo hình: Làm nước giải khát, cắt dán trang phụcquê hương, hát một số bài hát về chủ đề
- Góc sách- truyện: Trẻ xem sách truyện theo chủ đề và xem an bum đọc thơ, kể chuyện, ghép chữ cái trong từ trong tranh theo chủ đề
- Góc thiên nhiên:trải nghiệm đong nước vào chai, thả vật chìm nổi.
                                               *        HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1 Hướng dẫn trò chơi mới :Trò chơi dân gian: Rồng rắn. 
Xem hướng dẫn trang 22 sách thơ truyện câu đố theo chủ đề 5 -6 tuổi
2. Học Tiếng Anh tăng cường
3. Chơi theo ý thích
- Cô cho trẻ vào góc chơi theo ý thích của trẻ
- Cô bao quát trẻ chơi.
4.Vệ sinh, trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY









                                                               Thứ 3 ngày 05 tháng 5 năm 2026
* ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG:
- Cô vui vẻ, nhẹ nhàng đón trẻ, cô trao đổi với phụ huynh về vấn đề tâm lí, sức khỏe, học tập của trẻ trước khi vào lớp
- Cô nhắc nhở trẻ chào bố mẹ rồi vào lớp
- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó cho 
trẻ tập thể dục sáng.
                                  * HOẠT ĐỘNG HỌC :
                          Lĩnh vực phát triển thể chất:
                                 Phát triển vận động.
                           Đề tài: VĐCB: Bật khép chân tách chân qua 7 ô. 
	TCVĐ: Chuyền bóng qua chân
IMục đích yêu cầu:
1Kiến thức: 
- Trẻ nhớ được tên  vận động  : Bật khép và tách chânqua 7 ô.             
- Trẻ nắm được kỹ thuật vận động : Hai tay chống hông  thẳng  đầu ,thẳng lưng mắt nhìn thẳng về phía trước bật khép tách chân  qua các vòng,chân không chạm vào cạnh vòng .
- Trẻ biết cách chơi luật chơi “ Chuyền bóng qua chân”.
2 Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng bật tách khép chân khéo léo,tự tin.
 - Rèn luyện phát triển sức mạnh cơ bắp của đôi chân  đồng thời triển khả năng giữ thăng bằng khi bật nhảy.
-  Rèn luyện cho trẻ  kỹ năng khéo léo , sự linh hoạt  phối hợp nhịp nhàng khi Ném trúng đích đứng . 
3 Thái độ: 
- Tính kỷ luật, ý thức tự giác trong học tập  và mạnh dạn tự tin  khi tham gia vào giờ học .
- Giáo dục trẻ biết thu dọn đồ dùng gọn gàng sau khi thực hiện vận động.
II. Chuẩn bị: 
	           Đồ dùng của cô                                                  
	   Đồ dùng của trẻ

	- Vẽ sơ đồ sân tập
- Trang phục thể thao
- Vòng thể dục cho cô
- 14 vòng,thể dục , 14 bánh xe đạp 
- 1 rổ túi cát.
-Âm nhạc: : Bé khỏe bé ngoan, tôi yêu bóng đá .Cây trúc xinh. “Nhạc pháp” Nào chúng ta cùng nhảy, lúc ky, Tàu lướt
	- Mỗi trẻ 1 vòng thể dục 
- 14 vòng,bánh xe đạp 14 bánh  
- Mỗi trẻ 1 bộ đồ thể thao.  
- Mỗi trẻ 1 túi cát.
- Mỗi trẻ một bông hoa có gắn số 1 , 2


 III Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1 Ổn định gây  hứng thú(2-3 phút)
Cho trẻ cùng chơi trò chơi “ Tạo dáng” kết hợp với bản  nhạc pháp “Nào chúng ta cùng nhảy”
2.Nội dung: (22-25 phút) 
2. 1: Hoạt động 1:Khởi động: ( 3- 4  phút)
- Cô cho trẻ đi theo bài nhạc “Tàu lướt”
- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau
 ( đi thường ->đi bằng mũi bàn chân ->đi thường -> đi bằng gót chân -> đi bằng mé bànchân -> đi thường -> chạy chậm -> chạy nhanh  sau đó cho trẻ lấy vòng và về hai hàng dọc,điểm danh 1-2 chuyển 4 hàng  cách đều nhau.
2.2 : Hoạt động 2:Trọng động:( 18-20  phút)
a. Bài tập phát triển chung:
Tổ chức cho trẻ tập theo nhạc bài “Bé khỏe bé ngoan”
- Động tác tay 3:  “Em bé khỏe.....làm vui cả nhà”
- Hai tay cầm vòng đưa lên cao gập khuỷu tay trước ngực.  (
TTCB.4
1.3
)
 (
2
)- Động tác lườn 3:  “Em ăn ngon......... bé ngoan”
- 2 tay cầm vòng giơ  lên cao nghiêng người sang 2 bên.



- TTCB.4    1.3.5.7	    2	6
- Động tác chân 2: Em bé khỏe......làm vui cả nhà
- Tay cầm vòng dang ngang, đưa vòng ra phía trước khuỵu gối.

             TTCB.4 	1.3	              2
-  Động tác bật 2: “Em ăn ngon..........vui cả nhà”
- Bật tách khép chân

	

    TTCB2.4	          1.3	
b. Vận động cơ bản: Bật tách khép chân – Ném trúng đích đứng.
Cho trẻ chuyển đội hình thành 2 hàng ngang đứng đối diện nhau cách nhau khoảng 3-4m. Giữa 2 đội để  10 vòng thể dục sắp xếp thành các ô
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          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Cô giới thiệu cã 2 cuéc thi đó là “Bật tách khép chân – Ném trúng đích đứng”.
- Trước tiên chúng ta hãy tập “Bật tách khép chân” 
- Cho trẻ tập thử một lần 
- Để thực hiện tốt hơnchúng ta hãy quan sát cô thực hiện
+ Giáo viên làm mẫu lần 1
+ Giáo viên làm mẫu lần 2 – kết hợp giải thích cách tập.
* Cô đi từ phía đầu hàng bước lên vạch xuất phát khi nghe hiệu lệnh “Chuẩn bị”2 tay chống hông  thẳng  đầu ,thẳng lưng mắt nhìn thẳng về phía trước  khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” Cô bật tách khép chân  qua các vòng,chân không chạm vào cạnh  vòng cho đến hết lấy túi cát ném vào đích . sau đó nhẹ nhàng nhặt túi cát bỏ vào rổ rồi cô đi nhẹ nhàng về cuối hàng đứng.
- Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Khi thực hiện vận động này thì các con thực hiện như thế nào?
 Cho 1-2 trẻ khá lên thực hiện cho cả lớp xem.
* Trẻ thực hiện: 
 +Lần 1: Cho trẻ bật qua ô thể dục
- Mỗi lần cho 2 trẻ ở 2 đội ra thực hiện phần thi thực hiện bật ,ném xong đi về cuối hàng cô không bật nhạc.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
Các con vừa thực hiện  phần thi gì?
- Lần 2: Bật vào vòng thể dục: Cô cho 2 đội thi đua nhau cô bật nhạc bài “lúc ky”
+ Lần 3: Cho trẻ bật vào bánh xe.
- Cho 2 đội thi đua nhau cô bật nhạc .
- Các con vừa thực hiện bài tập gì?
 - Cô động viện khuyến khích để trẻ thực hiện tốt hơn.
2.3: Hoạt động 3: Hồi tĩnh.( 1-2  phút)
Cho trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp với bản nhạc: “Cây trúc xinh”
3.Kết thúc :(1-2 phút)
 Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	Trẻ cùng nhảy nhẹ nhàng 
theo giai điệu bài hát sau đó mỗi trẻ tự tạo cho mình một cái dáng


- Trẻ hát và đi theo hiệu lệnh sau đó chuyển đội hình thành 2 hàng ngang.








- Trẻ thực hiện 2l x8 nhịp





-Trẻ thực hiện 2lx 8 nhịp



- Trẻ thực hiện 2lx8 nhịp




- Trẻ thực hiện 3lx 8 nhịp



-Trẻ chuyển đội hình thành 2 hàng ngang đứng đối diện nhau 











- Trẻ chú ý quan sát







- Bật khép tách chân qua các ô và ném trúng đích đứng.
- 2 trẻ khá lên làm thử

- Trẻ thực hiện



-Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện.
- 2 tổ lên thực hiện
- Bật khép tách chân vào các ô và ném trúng đích đứng.
.- Trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp với bản nhạc
- Trẻ nhận quà
- Trẻ lắng nghe


                                   *GIAO LƯU KHỐI: Tham quan cánh đồng lúa

* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
- Góc đóng vai: - Cửa hàng giải khát,  Gia đình đi du lịch, Nấu ăn, Bác sỹ
- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây biển diễn thành
-Góc khoa học và toán: Phân nhóm, vòng quay kì diệu 
- Góc âm nhạc- tạo hình: Làm nước giải khát, cắt dán trang phụcquê hương, hát một số bài hát về chủ đề
- Góc sách- truyện: Trẻ xem sách truyện theo chủ đề và xem an bum đọc thơ, kể chuyện, ghép chữ cái trong từ trong tranh theo chủ đề
- Góc thiên nhiên:trải nghiệm đong nước vào chai, thả vật chìm nổi.
* Vệ sinh cho trẻ, ăn , ngủ
                                                * HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Học aerobic
2.Thực hiện vở thủ công :xé, dán bức tranh phong cảnh
- Cô cho trẻ xem tranh mẫu vẽ cảnh quê hương em .
- Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện cô bao quát và dúp đỡ trẻ.
- Kết thúc cho trẻ đưa sản phẩm lên nhận xét và khen trẻ.
3. Chơi theo ý thích
- Cô cho trẻ vào góc chơi theo ý thích của trẻ
- Cô bao quát trẻ chơi.
4. Vệ sinh trả trẻ
                                                  * ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY




                                                              Thứ 4 ngày 06 tháng 5 năm 2026
* ĐÓN TRẺ - CHƠI – THỂ DỤC SÁNG – ĐIỂM DANH
- Đón trẻ: Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở với phụ huynh, trao đổi trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ tại lớp. Trao đổi, tuyên truyền phụ huynh hoàn thành các khoản thu của các cháu đề các cháu chuẩn bị kết thúc năm học.
   * HOẠT ĐỘNG HỌC :
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
LQCC:
Đề tài: Làm quen chữ cái s, x
I. Mục đích - yêu cầu.
1. Kiến thức
   - Trẻ nhận biết và phát âm được chính xác và rõ ràng chữ cái s,x
   - Trẻ nhận ra các chữ cái s,x  trong tiếng, từ trọn vẹn.
   - Trẻ nhận biết và nhớ được cấu tạo của chữ cái s,x
   - Trẻ nắm được luật chơi, cách chơi các trò chơi
   2. Kỹ năng :
   -  Luyện kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chữ cái s,x
   -  Rèn kỹ năng nhận biết cấu tạo chữ cái s,x phân biệt được điểm giống nhau và khác nhau của các chữ cái s,x
   - Luyện kỹ năng chơi thành thạo trò chơi.
3. Thái độ
- Trẻ biết yêu quê hương làng xóm
II. Chuẩn bị.
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Tranh “Hoa sen” có cụm từ “ Hoa sen”
- Tranh “Làng xóm” có cụm từ “Làng xóm”
- Thẻ chữ cái s,x
- Quân xúc xắc
	- Thẻ chữ cái s,x,v,r đựng trong rổ đủ cho trẻ.


III. Tiến trình hoạt động
	                    Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1: ổn định lớp: 
- Cả lớp hát cùng cô bài hát : Quê hương tươi đẹp
- Bài hát nói lên điều gì?
- Quê hương của các con ở đâu?
- Quê hương của con có gì nổi bật?
- Cô có một món quà tặng cho lớp mình?
- Ai sẽ khám phá  món quà này?
2. Nội dung
2.1 Hoạt động 1: Làm quen với chữ cái s,x
a, Làm quen với chữ s
- Cho trẻ quan sát tranh “Hoa sen”
- Cho trẻ phát âm từ “Hoa sen” 2 - 3 lần
- Cho trẻ lên lấy chữ cái rời ghép lại với nhau thành từ “Hoa sen”
- Cho trẻ lên tìm chữ cái đã học

- Cô giới thiệu chữ cái s
- Cô phát âm chữ  l - 2 lần
- Cho trẻ phát âm: Cả lớp, tổ, cá nhân. Cô sửa sai cho trẻ

- Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ cái s
- Cô khái quát lại cấu tạo của chữ s: Gồm 2 nét cong. Một nét cong trái phía trên liền mạch với 1 nét cong phải phía dưới
- Cô giới thiệu và hỏi trẻ các kiểu chữ cái s in thường, in hoa, viết hoa.
- Hỏi trẻ: Các con vừa được làm quen với chữ cái gì?
b, Làm quen với chữ x
- Cho trẻ trốn cô sau đó cô đưa bức tranh “Làng xóm” ra
- Cô đưa tranh ra và cho trẻ gọi tên tranh
- Cho trẻ lên gắn cụm từ dưới tranh : “Làng xóm”
- Cô hướng dẫn tương tự như chữ cái s cô cho trẻ làm quen với chữ cái x
- Cấu tạo chữ x: Gồm 2 nét xiên. Một nét xiên trái, một nét xiên phải gặp nhau ở điểm giữa.
2.2 .Hoạt động 2 :  Luyện tập
* Trò chơi: “Thi ai nhanh”
* Trò chơi : “Xúc xắc”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
3. - Kết thúc cô khen trẻ cho trẻ hát bài: Quê hương tươi đẹp
	
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể 

- Một trẻ lên nhận quà
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát


- Trẻ phát âm
- 2 trẻ lên ghép chữ cái
- Trẻ tìm và phát âm chữ đã học 

- Nghe cô giới thiệu
- Nghe cô phát âm
- Cả lớp, tổ, cá nhân phát âm chữ s
- Trẻ nhận xét
- Nghe cô khái quát cấu tạo chữ s

- Trẻ lắng nghe và trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ làm quen với chữ cái x tương tự như cái s 






- Trẻ hiểu cách chơi và hứng thú chơi các trò chơi

- Trẻ hát và đi ra ngoài


* CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
* Quan sát: Vườn rau












2.Trò chơi vận động
* Chuyền bóng :

3. Chơi tự do
	- Cô cho trẻ hát bài Điều kỳ diệu quanh ta
- Hỏi trẻ tên bài hát
- Cô nói xung quanh ta có rất nhiều điều kỳ diệu mà các con chưa được biết hôm nay chúng mình cùng quan sát vườn rau nhé 
- Cô chỉ vào vườn rau cho trẻ quan sát và đàm thoại
- Đây là rau gì? 
- Ai có nhận xét gì về cây rau cải?
- Rau cải trồng để làm gì? Mẹ dùng rau cải để chế biến món ăn gì cho các con?
- Giáo dục trẻ biết chăm bảo vệ rau
- Cô cho cả lớp trải nghiệm gieo hạt rau
- Cô gợi hỏi trẻ để trẻ trả lời muốn có rau cần phải làm gì? - Lấy gì để gieo hạt? Gieo hạt xoong phải làm gì?
- Kết thúc cô giáo dục trẻ.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trũ chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn
*Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu như hột hạt, lá cây, mo cau, bóng nhựa, phấn..cho trẻ chơi cô bao quát trẻ 


  * CHƠI HOẠT ĐỘNG  Ở CÁC GÓC
- Góc đóng vai: Cửa hàng giải khát, gia đình đi du lịch, nấu ăn, bác sỹ, 
- Góc xây dựng – LG: Xây dựng khu du lịch biển Diễn Thành, lắp ghép theo ý thích
- Góc khoa học và toán: Chơi phân nhóm, vòng quay kỳ diệu.
- Góc sách -  truyện: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh, sách. ghép chữ cái có từ trong tranh...theo chủ đề, bé tìm chữ gì.
- Góc âm nhạc tạo hình: Làm các đồ chơi từ các nguyên vật liệu....múa hát theo chủ đề
- Góc thiên nhiên: vật chìm nổi, chăm sóc vườn rau vườn hoa
                                      * Hoạt động chiều
                                       Sinh hoạt chuyên môn

                                    * ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY






















                       Thứ 5 ngày 07tháng 5 năm 2026
* ĐÓN TRẺ - CHƠI – THỂ DỤC SÁNG – ĐIỂM DANH:
- Cô đón trẻ vui vẻ, nhiệt tình, và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ trên lớp cũng như việc nạp các khoản tiền cuối năm cho các cháu. Cho trẻ vào lớp chơi tự chọn.
                                                  * HOẠT ĐỘNG HỌC :
                                                Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
                                                   Truyện: Sự tích Hồ Gươm
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức:	
- Trẻ nhớ tên truyện “ Sự tích hồ gươm” phỏng theo truyền thuyết
- Trẻ hiểu nội dung diễn biến câu truyện: Giặc minh tàn bao sang xâm chiếm nước ta thủa ấy có ông Lê Lợi rất yêu nước, thấy giặc minh cướp của giết người vô cùng căm gật đem quân đi đánh giặc, Lê lợi được Long Quân cho mượn thanh gươm thần đi đánh giặc, nhờ có thanh gươm giặc minh thua bỏ chạy tơi bời , để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của Long Quân cho mượn gươm thần giết giặc Lê lợi bèn đổi tên hồ tả vọng thành hồ hoàn kiếm”
2. Kỹ năng
- Luyện kỹ năng trả lời câu hỏi  rõ ràng, mạch lạc, nói câu trọn vẹn.
- Phát triển kỹ năng phán đoán, tưởng tưởng.
3.Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quê hương đất nước bảo vệ tổ quốc
II. Chuẩn bị
	* Đồ dùng của cô
	* Đồ dùng của trẻ

	- Tranh minh họa truyện
- Máy tính, loa đài, truyện sự tích Hồ gươm có trong máy
	- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ



III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	*Ổn định tổ chức – giới thiệu bài
- Cô cho trẻ xem hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm.
- Hỏi trẻ Hồ Hoàn Kiếm ở đâu? Còn gọi là hồ gì?
- Hồ Hoàn Kiếm như thế nào?
- Để hiểu rõ hơn về  sự tích hồ hoàn kiếm ( Hồ Gươm). Hôm nay cô kể câu chuyện “ Sự tích hồ gươm” nhé.
Hoạt động 1: Cô kể diễn cảm
- Cô kể  lần 1: Diễn cảm, không tranh
Hỏi: Cô vừa kể câu chuyện gì?
- Cô kể lần 2: Kết hợp xem tranh minh họa

Hoạt động 2: Đàm thoại và trích dẫn
- Cô vừa kể câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Giặc Minh đã làm gì nước ta?
- Thấy giặc Minh cướp nước ta Ai đã nổi lên đánh lại chúng?
- Quân lính của Lê lợi đi đánh cá và đã kéo lên được cái gì?
- Ai đã cho Lê Lợi mượn thanh gươm thần đó?
- Lê Lợi mượn gươm thần để làm gì?
- Nhờ có gươm thần điều gì đã xảy ra với giặc Minh?
- Từ đấy nhân dân ta được sống cuộc sống ra sao?
->Trích: Từ đầu cho đến nhân dân ta mới được sống yên vui.
- Một năm sau Lê Lợi cùng quân lính đi đạo chơi quanh hồ Tả Vọng khi thuyền vừa đến giữa hồ thì điều gì xuất hiện?  
- Rùa vàng đã nói gì với Lê Lợi?
- Nghe xong Lê Lợi rất ngạc nhiên nhưng sau đó Lê lợi nhớ lại thanh gươm mấy người lính đã dâng cho mình dạo nọ Lê Lợi hiểu ra và ông đã làm gì?
- Khi vừa rút thanh gươm ra điều gì đã xảy ra?
- Rùa vàng đã há miệng để làm gì?
- Từ đó để tỏ lòng ghi nhớ Long Quân đã cho mình mượn thanh gươm đi đánh giặc Lê Lợi bèn đổi tên hồ Tả Vọng là gì?
- >Trích  từ : Một năm sau......đến hết
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ Hồ Gươm luôn sạch đẹp tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của Lê Lợi
Hoạt động 3: Trẻ xem chuyện sự tích Hồ Gươm qua màn hình máy tính.
3. Kết thúc:
- Giáo dục trẻ yêu và bảo vệ những danh lam của đất nước.
- Hát “em yêu thủ đô” và đi ra ngoài. 
	
- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe cô kể
- Sự tích hồ gươm
- Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời






- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hứng thú xem kịch



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát và đi ra ngoài


* CHƠI NGOÀI TRỜI
	*1. Hoạt động có mục đích: Trải nghiệm: Chơi với nước





2.Trò chơi vận động: 
Ai nhanh nhất

3. Chơi tự do
	- Cô và trẻ hát và đi dạo chơi sân trường. Sau đó cô hướng cho trẻ đến bể chơi cát nước
- Hỏi trẻ khu vực chơi có gì?
- các con thường chơi trò chơi gì ở đây?
- Nước dùng để làm gì? 
- các con thích chơi với nước không?
- Hôm nay cô sẽ cho các con chơi với nước.
- Giáo dục trẻ chơi cẩn thận, không nghịch bậy.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn
* Cho trẻ chơi với các đồ chơi trên sân trường



* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
- Góc đóng vai: - Cửa hàng giải khát,  Gia đình đi du lịch, Nấu ăn, Bác sỹ
- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây biển diễn thành
-Góc khoa học và toán:Phân loại đồ dùng học tập, vòng quay kỳ diệu
- Góc sách- truyện: Trẻ xem sách truyện theo chủ đề và xem an bum, thơ, kể chuyện, ghép chữ cái trong từ trong tranh theo chủ đề
- Góc thiên nhiên:trải nghiệm đong nước vào chai, thả vật chìm nổi
* Vệ sinh cho trẻ, ăn , ngủ

* HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Học aerobic
2.Thực hiện vở tạo hình : Vẽ quê hương em
- Cô cho trẻ xem tranh của cô.
- Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện cô bao quát và dúp đỡ trẻ.
- Kết thúc cho trẻ đưa sản phẩm lên nhận xét và khen trẻ.
3. Chơi theo ý thích
- Cô cho trẻ vào góc chơi theo ý thích của trẻ
- Cô bao quát trẻ chơi.
4.  Vệ sinh, trả trẻ	

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

- Hoạt động chiều: Cháu Hương Trà, Tuệ Minh, Lê Na. Xé dán bức tranh phong cảnh, bố trí cân đối đẹp .
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* ĐÓN TRẺ - CHƠI – THỂ DỤC SÁNG – ĐIỂM DANH:
- Cô đón trẻ vui vẻ, nhiệt tình, và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ trên lớp cũng như việc nạp các khoản tiền cuối năm cho các cháu. Cho trẻ vào lớp chơi tự chọn.
                                                      * HOẠT ĐỘNG HỌC :
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc
Đề tài: NDTT: DH:Tạm biệt búp bê.
                                                 NDKH: NH: Em yêu hòa bình
                                                 TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ  vật
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên và hát thuộc bài hát “Tạm biệt búp bê ” nhạc và lời Hoàng Thông
- Trẻ hát thuộc và đúng nhịp bài hát “Tạm biệt búp bê ”
- Trẻ chú ý và hứng thú khi nghe cô hát bài “Em yêu hòa bình” Nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn.  trẻ biết hưởng ứng cùng cô.
- Nắm được cách chơi, luật chơi và chơi hứng thú chơi trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng:  
- Luyện kỹ năng hát đúng nhịp bài hát cho trẻ
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ và khả năng nghe nhạc cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ biết yêu trường lớp mầm non khi trẻ tạm biệt lên lớp một. 
II. Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Nhạc các bài hát: Tạm biệt búp bê, Em yêu hòa bình.
- Máy tính, loa
	- Nhạc cụ, 
- Tâm thế thoải mái


III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: 
- Trẻ ngồi xung quanh cô và trò chuyện cùng cô về chủ đề.
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: (10-12 phút) Dạy hát “Tạm biệt búp bê ”
- Cô mở đàn bài hát cho trẻ nghe
- Hỏi trẻ: Tên bài hát, tác giả “Tạm biệt búp bê ” nhạc và lời Hoàng Thông
- Hôm nay cô sẽ dạy các con hát bài hát “Tạm biệt búp bê ” – Cô hát cho trẻ nghe một lần
- Cô hỏi tên bài hát
- Cô dạy cho trẻ hát theo cô từ đầu cho đến hết bài  - Hỏi trẻ tên bài hát
- Cho cả lớp hát
- Tổ, nhóm, cá nhân hát 
- Hỏi trẻ tên  bài hát gì? Nhạc và lời của ai ?
- Cả lớp hát kết hợp nhạc 1 lần nữa.
* Hoạt động 2: (7 phút). Nghe hát “Em yêu hòa bình” Nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn..
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 1 hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả
- Lần 2 kết hợp điệu bộ minh họa.
- Lần 3 cô mở máy tính cho trẻ hưởng ứng cùng cô
* Hoạt động 3: (7 phút) Trò chơi âm nhạc: Nghe tiếng hát tìm đồ  vật
- Cô giới thiệu cách chơi luật chơi
- Sau đó cho trẻ lên chơi
3. Kết thúc:
- Trẻ hát bài: “ Tạm biệt búp bê ” và đi ra ngoài.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô





- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Cả lớp hát và vận động
- Tổ, nhóm, cá nhân hát 
- Trẻ trả lời
- Cả lớp hát kết hợp với bản nhạc


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ xem
- Trẻ hưởng ứng cùng cô



- Trẻ hứng thú chơi 2 - 3 lần


- Trẻ hát và đi ra ngoài


* CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích
Trải nghiệm đi trên đá sỏi cát








2.Trò chơi vận động
Chuyền bóng

3. Chơi tự do
	* Q * - Cho trẻ hát bài:  Điều kì lạ xung quanh ta
-các con đang đứng ở đâu?
-Hãy kể xem có những gì ở đây ?
-Các con có thích trải nghiệm đi trên đá sỏi cát không?
-Cho trẻ đi trải nghiệm trên cát, đá.
-Hỏi trẻ đi trên đá, cát  chân có cảm giác gi?
-Các con có thích không?
- Cô cho trẻ nhận xét khi trẻ đi trên đá, cát.
-Giáo dục trẻ ý thức khi ra sân trường chơi không được ném đá, cát trong sân trường.
* - Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 -3 lần
- Giáo dục trẻ biết chơi cùng bạn và tuân thủ đúng luật khi tham gia chơi .
* Cô cho trẻ chơi với nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương


* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
- Góc đóng vai: - Cửa hàng giải khát,  Gia đình đi du lịch, Nấu ăn, Bác sỹ
- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây biển diễn thành
-Góc khoa học và toán:Phân loại đồ dùng học tập, vòng quay kỳ diệu
- Góc sách- truyện: Trẻ xem sách truyện theo chủ đề và xem an bum, thơ, kể chuyện, ghép chữ cái trong từ trong tranh theo chủ đề
- Góc thiên nhiên:trải nghiệm đong nước vào chai, thả vật chìm nổi
* Vệ sinh cho trẻ, ăn , ngủ
                                                  * HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Học Tiếng Anh tăng cường
2. Lau chùi đồ dùng, đồ chơi.
- Cô phân công trẻ làm theo nhóm: Lau đồ dùng đồ chơi trong lớp.
- Cô cùng làm với trẻ. Động viên trẻ lao động. Nhắc trẻ đổ rác đúng nơi qui định.
- Cho trẻ vệ sinh rửa tay.
3.Nêu gương cuối tuần
- Cô và trẻ hát và biểu diễn một số bài hát trong chủ đề
- Cho trẻ nhắc lại các tiêu chuẩn bé ngoan
- Cho trẻ tự nhận xét, tự nêu gương mình và bạn.
- Cô nhận xét chung
- Cho trẻ nào đạt tiêu chuẩn thì lên cắm cờ, nếu trẻ nào đạt từ 3 cờ trở lên thì được nhận phiếu bé ngoan
- Trẻ nào chưa đạt thì hôm sau phải cố gắng. Cô căn dặn trẻ trước khi ra về
4. Trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
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